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Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN):  Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN được ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010; Công văn số 2232/ĐHQGHN-ĐT ngày 03/7/2013 về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2013-2014; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ĐHQGHN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn việc tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập trong năm học 2013-2014 đối với các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy như sau:
1. Thời khóa biểu và tổ chức lớp môn học

1.1. Thời khóa
biểu của tất cả các chương trình đào tạo được ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và là văn bản chính thức trong tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập của Nhà trường. 

1.2. Sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu, theo chương trình đào tạo, chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký môn học của mình và không ít hơn số tín chỉ tối thiểu (đối với học kỳ chính) theo quy định của chương trình đào tạo:
- Chương trình đào tạo chuẩn: 


tối thiểu 14 tín chỉ

- Chương trình đào tạo chất lượng cao: 
tối thiểu 16 tín chỉ

- Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế: 
tối thiểu 16 tín chỉ

- Chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến: 
tối thiểu 18 tín chỉ
1.3. Trong 2 tuần đầu của học kỳ chính (từ 09/9 đến 20/9/2013 (với học kỳ I) và từ 10/02 đến 21/02/2014 (đối với học kỳ II) sinh viên được phép đăng ký học thêm một số môn học hoặc đăng ký đổi sang lớp môn học khác, nếu lớp môn học còn chỗ (việc đăng ký này thực hiện tại phòng Đào tạo).
1.4. Tuần thứ Ba của học kỳ chính, danh sách chính thức các sinh viên của lớp môn học được gửi tới các giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách chính thức phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các quy định của môn học, nộp học phí theo quy định của Nhà trường.
1.5. Sinh viên khóa QH.2013 (K58):

Học kỳ I: sinh viên học trên lớp từ ngày 16/9/2013, theo thời khóa biểu (sinh viên nhận khi nhập học). Riêng môn tiếng Anh A1 bắt đầu học từ 26/9/2013.
 Học kỳ II: sinh viên chủ động đăng ký môn học theo lịch đăng ký của Trường.
1.6. Danh sách sinh viên trúng tuyển theo nguyện vọng 2 (nếu có) được bổ sung vào các lớp môn học của K58 trong thời gian từ 23/9 đến 30/9/2013.

2. Giảng dạy trên lớp
2.1. Các giờ tự học trong chương trình đào tạo và trong đề cương môn học đều được giảng viên giảng dạy trực tiếp trên lớp và được bố trí trong thời khóa biểu. Nhiệm vụ và nội dung tự học vẫn được giao cho sinh viên và được theo dõi, đánh giá bình thường. 

2.2. Trong tuần học đầu tiên của học kỳ, giảng viên căn cứ danh sách lớp môn học, cử 01 sinh viên làm lớp trưởng lớp môn học để giảng viên liên hệ, chuyển tải thông tin, giao đề cương, nội dung bài giảng, và các thông tin liên quan đến môn học cho các sinh viên của lớp môn học.
2.3. Giảng viên giảng dạy theo đề cương môn học đã được ban hành. 
2.4. Sinh viên liên hệ với giảng viên hoặc với khoa để có đề cương môn học và có nghĩa vụ đi học đầy đủ, đúng giờ, thực hiện các yêu cầu, các quy định liên quan đến môn học.
2.5. Khi thu bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, bài kiểm tra đánh giá định kỳ, giảng viên cần cho sinh viên ký nộp vào danh sách chính thức của lớp môn học. Giảng viên cần lưu giữ danh sách ký nộp bài và các bài kiểm tra ít nhất là 1 học kỳ. Trong trường hợp SV không có tên trong danh sách chính thức của lớp môn học, giảng viên yêu cầu SV về phòng Đào tạo để giải quyết.
2.6. Khi nhận được phiếu “Sinh viên đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng giảng dạy”, sinh viên phải trả lời đầy đủ các câu hỏi, góp ý kiến cho nội dung môn học và nộp lại phiếu theo quy định.
3. Kiểm tra đánh giá môn học
3.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: là hoạt động của giảng viên sử dụng các kỹ thuật, nội dung, tiêu chí đánh giá khác nhau trong các hình thức tổ chức thực hiện giờ tín chỉ nhằm kiểm tra việc nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng đã được xác định trong mục tiêu của môn học, đồng thời qua đó có được những thông tin phản hồi giúp giảng viên, sinh viên điều chỉnh cách dạy, cách học, thay đổi phương pháp dạy, học cho phù hợp. 

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được duy trì trong suốt học kỳ và bằng nhiều hình thức khác nhau.
3.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: là hoạt động của giảng viên vào những thời điểm đã được qui định trong đề cương môn học, nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu môn học ở giai đoạn tương ứng của sinh viên, bao gồm các hình thức: bài kiểm tra trên lớp, bài tập về nhà, bài tập lớn theo nhóm, nội dung tự học, vv… hoặc bài kiểm tra giữa kỳ theo lịch của Nhà trường.

- Sinh viên nghỉ ốm trong thời gian học phải viết đơn xin phép khoa và trong vòng một tuần kể từ ngày ốm phải có giấy chứng nhận của cơ quan y tế.

- Sinh viên chưa có điểm kiểm tra đánh giá định kỳ mà có lý do chính đáng, được khoa xác nhận sẽ được giảng viên giảng dạy môn học tổ chức kiểm tra bổ sung theo hình thức thích hợp. Việc kiểm tra bổ sung phải hoàn thành trước ngày 15/12/2013 (với học kỳ I), trước ngày 15/05/2014 (với học kỳ II).

Phần thực hành của môn học (nếu có) được đánh giá như sau:
a) Thực hành dưới dạng các bài thực nghiệm: lấy điểm trung bình (có hệ số theo quy định của đề cương môn học) của các bài thực nghiệm trong học kỳ, hoặc điểm kiểm tra kết thúc, hoặc lấy điểm trung bình (có trọng số) các điểm nói trên để làm điểm kiểm tra phần thực hành; 
b) Thực hành các dạng khác (thực tập, bài tập, xêmina, tiểu luận): sinh viên phải tham dự đầy đủ số giờ thực tập, không ít hơn 80% số giờ bài tập hay xêmina, hoàn tất các yêu cầu đối với thực tập, bài tập, tiểu luận được giao mới được đánh giá là đạt phần thực hành để đủ điều kiện dự thi phần lý thuyết. Giảng viên dạy cụ thể hóa cách đánh giá các môn học thực hành, báo cáo chủ nhiệm bộ môn phê duyệt.
3.3. Thi kết thúc môn học: được thực hiện bằng các hình thức thi viết (trắc nghiệm khách quan trên giấy hoặc trên máy vi tính; tự luận với thời gian từ 60 phút đến 180 phút); vấn đáp; làm thực tập hoặc kết hợp các hình thức trên và được ghi rõ trong lịch thi học kỳ.

Đề thi kết thúc môn học:
Đề thi phải phù hợp với nội dung môn học đã quy định trong đề cương môn học. Đáp án và thang điểm chấm bài thi kết thúc môn học phải được biên soạn cùng với đề thi kết thúc môn học. 
Đối với môn học cùng mã, cùng tên, cùng số tín chỉ, cùng ngôn ngữ giảng dạy, được nhiều giảng viên giảng dạy cho nhiều lớp khác nhau phải ra đề thi chung và cần có sự thống nhất trước của tất cả các giảng viên về yêu cầu và nội dung cơ bản của đề thi (trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu).
Đối với những môn học nâng cao (*), (**), (***) thuộc các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao phải tổ chức thi đề riêng.
Sinh viên được dự thi kết thúc môn học nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Phải có đủ các điểm đánh giá theo quy định của đề cương môn học;

b) Đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. Những sinh viên không được dự thi kết thúc môn học do chưa đóng đủ học phí và những sinh viên bỏ thi không có lý do chính đáng phải nhận điểm không (0).
- Sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học nhưng chưa dự thi vì có lý do chính đáng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, được chủ nhiệm khoa xác nhận và Hiệu trưởng đồng ý sẽ được Trường tổ chức kỳ thi phụ hoặc được bảo lưu điểm thành phần của môn học và sẽ được dự thi kết thúc môn học vào học kỳ sau.
Việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp, tổ chức thi tốt nghiệp hoặc học các môn thay thế cho khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên năm cuối trong năm học 2013-2014 sẽ có hướng dẫn sau.

4. Điểm của môn học

4.1. Các điểm thành phần của môn học
Các điểm thành phần của môn học gồm điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra đánh giá định kỳ và điểm thi kết thúc môn học được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), và được làm tròn đến một chữ số thập phân.
Trọng số của các điểm thành phần được giảng viên công bố cho sinh viên vào đầu mỗi học kỳ. Vào tuần cuối giảng dạy trên lớp, giảng viên tổng hợp các điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra đánh giá định kỳ để quy về hai đầu điểm theo nguyên tắc:

a) Điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên: trọng số không lớn hơn 20% tổng số điểm của môn học;

b) Điểm kiểm tra đánh giá định kỳ: trọng số không nhỏ hơn 20% tổng số điểm của môn học;

c) Tổng trọng số điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên và điểm kiểm tra đánh giá định kỳ không lớn hơn 40% tổng số điểm của môn học;
d) Điểm thi kết thúc môn học: trọng số không nhỏ hơn 60% tổng số điểm của môn học.

Giảng viên công bố công khai hai đầu điểm: điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra đánh giá định kỳ vào tuần cuối giảng dạy trên lớp (gửi 01 bản cho lớp trưởng lớp môn học) để sinh viên biết, rút kinh nghiệm làm bài và phấn đầu trong kỳ thi kết thúc môn học.

4.2. Nộp điểm thành phần của môn học

a) Giảng viên ghi điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra đánh giá định kỳ vào danh sách chính thức của lớp môn học: ghi rõ điểm số, điểm chữ, lý do sinh viên không có điểm thành phần; trường hợp sinh viên có ký tên trong danh sách nộp bài nhưng không có bài, nếu xác định việc thiếu điểm thành phần không phải lỗi của sinh viên, giảng viên cho sinh viên làm bài bổ sung ngay trước khi nộp điểm thành phần cho phòng Đào tạo. 
b) Giảng viên nộp bảng điểm gốc (đã có đủ thông tin theo yêu cầu ở trên) cho cho phòng Đào tạo ngay khi kết thúc giảng dạy môn học.
- Trước ngày 20/12/2013 (với học kỳ I).

- Trước ngày 25/05/2014 (với học kỳ II).

c) Khi cần chỉnh sửa điểm thành phần của môn học cho sinh viên, giảng viên phải thực hiện trực tiếp tại phòng Đào tạo trong vòng 2 tuần tính từ ngày kết thúc giảng dạy trên lớp.

4.3. Chấm bài thi kết thúc môn học

a) Phòng Đào tạo gửi lịch chấm bài thi kết thúc môn học (các môn thi tự luận) tới các khoa. Các khoa thông báo tới các giảng viên đến chấm thi theo đúng kế hoạch;
b) Nếu vì lý do nào đó mà không thể chấm thi theo thời gian quy định trong lịch chấm thi của Nhà trường, giảng viên phải báo cho chủ nhiệm bộ môn và khoa cử người khác chấm thi để đảm bảo tiến độ.
4.4. Điểm môn học
 Điểm môn học là tổng các điểm thành phần (sau khi đã nhân trọng số theo quy định trong đề cương môn học) và được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ và quy ra thang điểm 4 theo các quy tắc dưới đây.
a) Loại đạt:

	Stt
	Thang điểm
	Đạt loại
	
	Stt
	Thang điểm
	Đạt loại

	
	“10”
	“chữ”
	“4”
	
	
	
	“10”
	“chữ”
	“4”
	

	1)
	9,0 – 10,0
	A+
	4,0
	Giỏi
	
	5)
	6,5 – 6,9
	C+
	2,5
	Trung bình

	2)
	8,5 –  8,9
	A
	3,7
	Giỏi
	
	6)
	5,5 – 6,4
	C
	2,0
	Trung bình

	3)
	8,0 –  8,4
	B+
	3,5
	Khá
	
	7)
	5,0 – 5,4
	D+
	1,5
	Trung bình yếu

	4)
	7,0 – 7,9
	B
	3,0
	Khá
	
	8)
	4,0 – 4,9
	D
	1,0
	Yếu


     b) Loại không đạt: 

F (dưới 4,0)       
Kém

4.5. Môn học tích luỹ 
Là những môn học mà điểm môn học đạt từ điểm D trở lên được coi là môn học tích luỹ, số tín chỉ của môn học này được tính là số tín chỉ tích luỹ.

5. Tổ chức kỳ thi phụ

Căn cứ tình hình cụ thể sau mỗi học kỳ, Ban Giám hiệu sẽ quyết định có tổ chức kỳ thi phụ hay không.

5.1. Kỳ thi phụ (nếu có) dành cho những sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học nhưng chưa dự thi vì có lý do chính đáng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, được chủ nhiệm khoa xác nhận và Hiệu trưởng đồng ý.

5.2. Nếu không tổ chức kỳ thi phụ, sinh viên thuộc diện này được bảo lưu các điểm thành phần (điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra đánh giá định kỳ) và được đăng ký dự thi kết thúc môn học vào học kỳ sau.

6. Đăng ký học lại, học cải thiện điểm
6.1. Đăng ký học lại

a) Đối với các môn học bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại môn học đó; 

b) Đối với môn học tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại môn học đó hoặc đăng ký học môn học tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.
6.2. Đăng ký học cải thiện điểm

Đối với các môn học đạt điểm D trở lên, sinh viên được đăng ký học lại môn học đó hoặc học đổi sang môn học khác (nếu là môn học tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. Điểm môn học cũ bị hủy bỏ khi việc đăng ký học cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm môn học cải thiện. Đối với mỗi một môn học, sinh viên chỉ được đăng ký học cải thiện điểm một lần.
7. Tổ chức kỳ học phụ (kỳ hè) 

Học Giáo duc quốc phòng-an ninh cho sinh viên khóa QH.2013 (K58) trong 6 tuần, từ 14/7/2014 đến 23/8/2014.

Học kỳ phụ các môn chuyên môn sẽ được tổ chức vào thời gian hè: thời gian học 5 tuần từ 14/7/2014 đến 16/8/2014.
Trong 1 tuần đầu của học kỳ phụ, sinh viên được phép đăng ký những môn học muốn học thêm hoặc đăng ký đổi sang lớp môn học khác (việc đăng ký này thực hiện tại phòng Đào tạo).
- Kiểm tra giữa kỳ phụ từ 28/07/2014 đến 02/08/2014.
- Thời gian thi kết thúc môn học từ 18/8/2014 đến 23/8/2014.
Kết quả học tập của những môn học lần đầu trong học kỳ phụ được được tính vào kết quả học tập của học kỳ chính tiếp theo.
8. Xếp loại học lực
Sau mỗi học kỳ chính, căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, học lực của sinh viên được xếp thành các loại sau:

a) Xuất sắc: 
điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b) Giỏi: 

điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Khá: 

điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Trung bình: 
điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

e) Yếu: 
- Điểm trung bình chung tích lũy dưới 2,00 (đối với chương trình đào tạo chuẩn và chưa thuộc trường hợp bị buộc thôi học).
- Điểm trung bình chung tích lũy dưới 2,50 (đối với chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược và chưa thuộc trường hợp bị buộc thôi học).
9. Xử lý học vụ
Sau mỗi học kỳ chính, Nhà trường sẽ tổ chức xử lý học vụ đối với sinh viên theo các mức sau: 

9.1. Cảnh báo học vụ  

Cảnh báo học vụ đối với những sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ đạt từ 0,80 đến dưới 0,85 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt từ 1,00 đến dưới 1,10 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt từ 1,10 đến dưới 1,20 đối với 2 học kỳ liên tiếp.

9.2. Thôi học 

Sinh viên được thôi học nếu có đơn xin thôi học và được Hiệu trưởng ra quyết định đồng ý.

9.3. Buộc thôi học 

Sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 1,10 đối với 2 học kỳ liên tiếp;

 
b) Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa;

c) Vượt quá thời gian tối đa được phép học; 

 
d) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của Trường.

Chậm nhất 1 tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, Trường sẽ thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. 
10. Điều kiện được xét tốt nghiệp 

10.1. Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo nếu có đủ các điều kiện sau:   

a) Trong thời gian học tập tối đa của khóa học; 

b) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

d) Điểm trung bình chung tích lũy của khóa học đạt từ 2,00 trở lên. Riêng đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến và đạt chuẩn quốc tế, điểm trung bình chung tích lũy của khóa học phải đạt từ 2,50 trở lên;

e) Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ:

- Chuẩn B1 (ví dụ đối với tiếng Anh: tương đương 4.0 IELTS) đối với các chương trình đào tạo chuẩn;

- Chuẩn B2 (ví dụ đối với tiếng Anh: tương đương 5.0 IELTS) đối với chương trình đào tạo chất lượng cao;

- Chuẩn C1 (ví dụ đối với tiếng Anh: tương đương 6.0 IELTS) đối với các chương trình đào tạo tài năng, tiên tiên, đạt chuẩn quốc tế; 
 f) Ngoài ra còn yêu cầu có chứng chỉ tối thiểu 5 kỹ năng mềm. 

g) Thỏa mãn những yêu cầu về kết quả học tập đối với một số môn học chuyên môn đặc thù mà Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có quy định bằng văn bản;

h) Được đánh giá đạt các môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất.

10.2. Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao sẽ do Hiệu trưởng xem xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo chuẩn theo hình thức đào tạo chính quy.
10.3. Sinh viên thuộc diện không đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận điểm các môn học đã tích lũy trong chương trình đào tạo.
11. Việc tính giờ giảng dạy 
- Giờ giảng dạy được tính căn cứ theo thời khóa biểu năm học 2013-2014 của Trường;

- Giờ quy chuẩn được tính theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên./. 
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